
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII TIẾNG VIỆT LỚP 5 (Đọc – Hiểu)  

TT Mạch kiến thức 
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng 

TN TL TN TL TN TL  

1 

Đọc hiểu văn bản:  

- Nhận biết, xác định được 

một số hình ảnh, nhân vật,  

chi tiết có ý nghĩa trong bài. 

- Hiểu được nội dung của ý 

nghĩa của bài đọc. 

- Giải thích được chi tiết 

trong bài bằng suy luận trực 

tiếp hoặc rút ra thông tin từ 

bài đọc. 

- Nhận xét được hình ảnh, 

nhân vật hoặc chi tiết trong 

bài, biết liên hệ những điều 

đọc được với bản thân và 

thực tế. 

Số câu 2  1   1 4 

Câu số 1,2  3   4  

Số điểm 1,0  0,5   1,0 2,5 

2 

Kiến thức tiếng Việt: 

- Tìm được câu đơn, câu ghép 

- Tìm được các bộ phận của 

câu. 

- Đặt câu có sử dụng cặp từ 

nối trong câu ghép. 

Số câu 1  2 1  2 6 

Câu số 5 
 

 
6,7 8  9,10  

Số điểm 0,5  1,0 1,0  2,0 4,5 

Tổng số câu 

Số câu 3  3 1 
 

 
3 10 

Số điểm 1,5  1,5 1,0 
 

 
3,0 7,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TH CHU VĂN AN 

Họ và tên:……………………………… 

Lớp: 5…….. 

  Thứ Năm ngày 28  tháng 3 năm 

2025 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II  

     NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN: TIẾNG VIỆT (Đọc – hiểu) 

(Thời gian làm bài: 35 phút) 

ĐIỂM 

 

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Đọc đoạn văn sau: 

Bước chân vùng cao 

Cô Minh là một giáo viên trẻ nhiệt huyết và tận tâm với học sinh. Cô dạy học tại một 

trường tiểu học trong thành phố. Một ngày nọ, thầy hiệu trưởng thông báo kêu gọi giáo viên 

chuyển công tác lên vùng cao để dạy các em nhỏ. Cuộc sống tại thành phố đang đầy đủ, tiện 

nghi, chuyển công tác lên vùng cao quả thật là một khó khăn lớn đối với các thầy cô giáo nên 

chẳng ai có ý định đăng kí cả. 

Vài ngày sau, trong một cuộc họp giáo viên, thầy hiệu trưởng thông báo về việc cô Minh 

quyết định chuyển công tác lên vùng cao. Ai nấy đều bất ngờ về điều đó. Cô Hoa – đồng nghiệp 

thân thiết nhất của cô Minh – vội vàng hỏi lại: 

– Mình! Em đã nghĩ kĩ chưa? Cuộc sống trên vùng cao còn nhiều khó khăn, vất vả lắm 

đấy! Em có chịu được không? 

Cô Minh trả lời rằng: 

– Em quyết định rồi chị ạ. Em còn trẻ, khó khăn một chút đã là gì. Em thấy mình cần cống 

hiến nhiều hơn. Các em nhỏ trên vùng cao cũng cần phải biết tới con chữ. Em sẽ cố gắng đem 

con chữ tới từng bản làng chị ạ! 

Nghe được lời của cô Minh, ai cũng xúc động và thán phục trước sự dũng cảm, nhiệt huyết 

của cô. Mọi người xúm lại động viên, chia sẻ và chúc cô Minh có một chuyến công tác thuận lợi, 

thành công mang con chữ đến với các em nhỏ nơi vùng cao xa xôi. 

Theo Giang Anh 

Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng và hoàn thành các bài 

tập sau: 

Câu 1 (0,5 điểm). Trong bài đọc, thầy hiệu trưởng đã thông báo nội dung gì? 

A. Kêu gọi giáo viên quyên góp ủng hộ.                      B. Tổ chức hội thảo.   

C. Kêu gọi giáo viên chuyển công tác lên vùng cao.    D. Tổ chức khen thưởng giáo viên.  

Câu 2 (0,5 điểm). Vì sao cô Minh lại muốn chuyển lên vùng cao dạy học? 

A. Vì cô Minh muốn đem con chữ đến bản làng, giúp trẻ em vùng cao biết chữ. 



B. Vì quê hương cô Minh ở vùng cao nên cô muốn được về dạy ở gần nhà. 

C. Vì cô Minh muốn được trải nghiệm, thử thách những điều mới lạ. 

D. Vì cô Minh muốn rời xa nơi thành phố xô bồ. 

Câu 3 (0,5 điểm). Qua bài đọc trên, em thấy cô Minh là một người giáo viên như thế nào? 

A. Là một giáo viên trẻ rất nhiệt huyết và tận tâm với học sinh. 

B. Là một giáo viên giỏi, luôn sống hết lòng vì người khác. 

C. Là một giáo viên trẻ chính trực và thẳng thắn.                     D. Tất cả đáp án trên đều đúng. 

Câu 4 (1 điểm). Nội dung chính của bài đọc trên là gì? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 5 (0,5 điểm). Cô Minh trả lời: 

– Em quyết định rồi chị ạ. Em còn trẻ, khó khăn một chút đã là gì. Em thấy mình cần cống hiến 

nhiều hơn. 

Dấu hai chấm được sử dụng với mục đích gì? 

A. Để tách câu và diễn đạt một ý khác. 

B. Để giới thiệu lời nói, lời tuyên bố, hoặc giải thích của nhân vật. 

C. Để nối các câu trong một đoạn văn.                 D. Để liệt kê các lý do. 

Câu 6 (0,5 điểm). Trong câu: “Một ngày nọ, thầy hiệu trưởng thông báo kêu gọi giáo viên chuyển 

công tác lên vùng cao để dạy các em nhỏ”. Chủ ngữ là 

A. Một ngày nọ                                                      B. Thầy hiệu trưởng thông báo 

C. Thầy hiệu trưởng thông báo kêu gọi                 D. Thầy hiệu trưởng. 

Câu 7 (0,5 điểm).  Câu: “Vài ngày sau, trong một cuộc họp giáo viên, thầy hiệu trưởng thông 

báo về việc cô Minh quyết định chuyển công tác lên vùng cao.” 

Là câu đơn hay câu ghép: …………………………………………………………. 

Câu 8 (1 điểm) Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây. Các về câu được nối với nhau bằng cách 

nào? 

(1) Hoa buởi là hoa cây, còn hoa nhài là hoa bụi. (2) Hoa cây có sức sống mạnh mẽ. (3) Hoa bụi 

có chút gì giản dị hơn. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Câu 9 (1 điểm). Thêm một vế câu để hoàn thành các câu ghép sau. 

a. …………………………………………………………………………. …….thì em rất vui. 

b. Mặc dù cô Minh lên vùng cao công tác cuộc sống rất khó khăn …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 10 (1 điêm). Viết 1 đoạn văn khoảng 2- 3 câu trong đó có sử dụng câu đơn và câu ghép nói 

về cuộc sống khó khăn của cô giáo ở vùng cao.  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 



 

Đề bài: Em hãy tả một người thân mà em yêu quý nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH CHU VĂN AN 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp: 5…….. 

Thứ           ngày    tháng 3 năm 2025 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II  

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: TIẾNG VIỆT (Viết) 

(Thời gian làm bài: 50 phút) 



HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 

GIỮA HỌC KÌ II – Năm học: 2024 – 2025 

I. Bài kiểm tra đọc hiểu: (7 điểm) 

Câu 1 2 3 5 6 7 8 

Đáp án b a d b d Câu đơn (1) dấu phẩy 

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 

 

Câu 4. Là câu chuyện về cô Minh, một giáo viên trẻ, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Khi 

được kêu gọi chuyển công tác lên vùng cao để dạy học, cô Minh xung phong đi mặc dù 

biết cuộc sống ở đó sẽ rất khó khăn và vất vả. Cô Minh mong muốn cống hiến nhiều hơn, 

đem con chữ đến cho các em nhỏ vùng cao. Quyết định của cô khiến mọi người xung 

quanh cảm động và thán phục trước sự dũng cảm và nhiệt huyết của cô. 

Câu 9: (1đ) 

a. Nếu em được cô khen thì em rất vui. 

b. Mặc dù cô Minh lên vùng cao công tác cuộc sống rất khó khăn nhưng cô vẫn vui vẻ xung 

phong đi. 

Câu 10. (1đ) Trời không những nắng mà trời còn nóng. 

2. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 

Đảm bảo các yêu cầu sau được 10 điểm  

+ Viết được bài văn tả người đủ 4 phần mở bài, thân bài, kết bài đúng yêu cầu đã 

học. (4 điểm) 

+ Có khả năng lập ý, sắp xếp ý, có sáng tạo, không sử dụng bài văn mẫu. (1,5đ) 

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ gợi tả, gợi cảm, có hình ảnh nhân hóa, so sánh, 

đặt câu, liên kết câu. (1,5đ) 

+ Thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc, thái độ chân thật, không giả tạo.  (1,5đ) 

+ Chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, trình bày bài viết sạch sẽ. (1,5đ) 

  

 

 

 

 

 

 


